CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM chương 1
1/ Sự tồn tại và phát triển của mỗi con người luôn gắn liền với sự tồn tại và phát triển của 
a/Những loài vật xung quanh.

b/ Cộng đồng xã hội.
c/ Những loài động vật và thực vật.

d/ Cộng đồng chung cư.

2/ Một người muốn phát triển bình thường thì
a/ Phải sống trong cộng xã hội loài người.

b/ Sống trong hay ngoài cộng xã hội loài người cũng cũng phát triển tốt.
c/ Phải sống ngoài cộng xã hội loài người thì sẽ phát triển tốt hơn.
d/ Không có cộng đồng xã hội thì con người vẫn phát triển bình thường.
3/ Con người có thể hoạt động một cách tốt nhất

a/ Ngoài cộng đồng xã hội.
b/ Trong cộng đồng xã hội.

c/ Trong hay ngoài cộng đồng xã hội đều được cả.

d/ Nếu không có cộng đồng xã hội.

4/ Người La Tinh nói rằng: “Ai có thể một mình thì người đó hoặc là…………………”
a/ Thiên tài thế giới
b/ Nhà bác học vĩ đại

c/ Nhà hiền tiết nổi tiếng
d/ Thánh nhân, hoặc là quỉ sứ
5/ Trong quá trình sống và hoạt động, giữa chúng ta với người khác luôn tồn tại ……….. 
a/ Một mối quan hệ
b/ Đôi khi không có mối quan hệ nào cả
c/ Nhiều mối quan hệ
d/ Nhiều khi không có mối quan hệ nào cả
6/ Mối quan hệ giữa chúng ta với người khác luôn luôn có sẵn ngày từ khi ta mới sinh ra
a/ Sai, bởi vì chỉ có mối quan hệ huyết thống mới có sẵn ngày từ khi ta mới sinh ra 
b/ Sai, bởi vì chỉ có mối quan hệ đồng nghiệp mới có sẵn ngày từ khi ta mới sinh ra.
c/ Đúng, bởi vì các mối quan hệ luôn luôn có sẵn ngày từ khi ta mới sinh ra.

d/ Đúng, bởi vì các mối quan hệ bạn bè có sẵn ngày từ khi ta mới sinh ra.
7/ Đa số các mối quan hệ xung quanh chúng ta chủ yếu được hình thành, phát triển trong quá trình chúng ta 
a/ Lao động không biết mệt mỏi.
b/ Học tập và rèn luyện suốt đời.
c/ Sống và hoạt động trong cộng đồng xã hội.
d/Cố gắng nghiên cứu mọi vấn đề thật tốt.
8/ Muốn chia sẻ suy nghĩ của mình với người khác chỉ một cách duy nhất là bằng lời nói.
a/ Sai, bởi vì chỉ có cử chỉ mời truyển tải hết suy nghĩ của mình.
b/ Đúng, bởi vì chỉ có lời nói mới truyền tải hết suy nghĩ của mình.
c/ Sai, bởi vì ngoài lời nói còn có cử chỉ cũng có thể truyền tải suy nghĩ.
d/ Đúng, bởi vì lời nói là cách duy nhất truyền tải hết suy nghĩ của mình.
9/ Cử chỉ là công cụ duy nhất để truyền tải cảm xúc của mình.
a/ Sai, bởi vì chỉ có lời nói mời truyển tải hết cảm xúc của mình.
b/ Đúng, bởi vì chỉ có cử chỉ mới truyền tải hết cảm xúc của mình.

c/ Sai, bởi vì ngoài cử chỉ còn có lời nói cũng có thể truyền tải cảm xúc.

d/ Đúng, bởi vì lời nói là cách duy nhất truyền tải hết cảm xúc của mình.

10/ Lời nói là công cụ duy nhất để truyền tải cảm xúc của mình.
a/ Sai, bởi vì chỉ có cử chỉ mời truyển tải hết cảm xúc của mình.
b/ Đúng, bởi vì chỉ có lời nói mới truyền tải hết cảm xúc của mình.

c/ Sai, bởi vì ngoài lời nói còn có cử chỉ cũng có thể truyền tải cảm xúc.

d/ Đúng, bởi vì lời nói là cách duy nhất truyền tải hết cảm xúc của mình.

11/ Giao tiếp chỉ có 1 khía cạnh chính đó là giao lưu.
a/ Sai, bởi vì giao tiếp ngoài giao lưu còn có khía cạnh tác động qua lại và tri giác.
b/ Sai, bởi vì giao tiếp ngoài giao lưu còn có khía cạnh tác động qua lại.
c/ Sai, bởi vì giao tiếp ngoài giao lưu còn có khía cạnh tri giác.
d/ Đúng, ciao tiếp chỉ có 1 khía cạnh chính đó là giao lưu
12/ Giao tiếp chỉ có 1 khía cạnh chính đó là tác động qua lại.
a/ Sai, bởi vì giao tiếp ngoài tác động qua lại còn có khía cạnh giao lưu và tri giác.
b/ Sai, bởi vì giao tiếp ngoài tác động qua lại còn có khía cạnh giao lưu.
c/ Sai, bởi vì giao tiếp ngoài tác động qua lại còn có khía cạnh tri giác.
d/ Đúng, ciao tiếp chỉ có 1 khía cạnh chính đó là tác động qua lại.
13/ Giao tiếp chỉ có 2 khía cạnh chính đó là tác động qua lại và tri giác.
a/ Sai, bởi vì giao tiếp ngoài tác động qua lại và tri giác còn có khía cạnh giao lưu.
b/ Sai, bởi vì giao tiếp chỉ có một khía cạnh duy nhất đó là tri giác.
c/ Sai, bởi vì giao tiếp chỉ có một khía cạnh duy nhất đó là tác động qua lại.
d/ Đúng, bởi vì giao tiếp chỉ có 1 khía cạnh chính đó là tác động qua lại và tri giác.
14/ Giao tiếp là một quá trình thiết lập mối quan hệ hai chiều giữa một người với 
a/ Với một người  hoặc với mọi vật xung quanh.
b/ Với một người  hoặc với  nhiều  người  xung  quanh.
c/ Với một người  hoặc với  nhiều  sự vật  xung  quanh mình.
d/ Với  nhiều  người  xung  quanh hoặc với mọi vật xung quanh.
15/ Giao tiếp là một quá trình qua đó chúng ta phát và nhận thông tin:
a/ Không suy nghĩ, có ý kiến và hành động.
b/ Không suy nghĩ, không ý kiến và không hành động.
c/ Không suy nghĩ, có ý kiến và không hành động.
d/ Có suy nghĩ, có ý kiến và hành động.
16/ Mục đích chính yếu của sự giao tiếp của con người là 
a/ Được nói mà không cần suy nghĩ.
b/ Nhằm thỏa mãn nhiều nhu cầu của con người.
c/ Được nói càng nhiều càng tốt.
d/ Nhằm thỏa mãn nhu cầu nói của con người.
17/ Giao tiếp là một quá trình:
a/ Ra lệnh và buộc mọi người xung quanh phải nghe theo.
b/ Mọi người nghe theo mà có có sự phản hồi.
c/ Chia sẻ thông điệp, qua đó thông điệp sản sinh.
d/ Tiếp nhận thông tinh một cách máy móc.
18/ Những nhu cầu của con người được thỏa mãn trong giao tiếp là
a/ Nhu cầu ăn ngon và mặc đẹp.
b/ Nhu cầu được mọi người quan tâm và thừa nhận. 
c/ Nhu cầu được ăn, được nói, được gói và được mở.
d/ Nhu cầu được ăn cùng với mọi mọi người xung quanh.
19/ Giao tiếp vụng về sẽ
a/ Không ảnh hưởng gì đến sức khỏe.
b/ Ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.
c/ Ảnh hưởng tốt đến sức khỏe.
d/ Không liên quan gì đến sức khỏe.
20/ Người không có kỹ năng giao tiếp tốt thì 
a/ Thổ lộ được tâm trạng của mình cho mọi người xung quanh biết một cách dễ dàng.
b/ Dễ dàng thổ lộ được tâm trạng của mình cho mọi người xung quanh biết.
c/ Không thổ lộ được tâm trạng của mình cho mọi người xung quanh biết.
d/ Không có khó khăn gì khi thổ lộ được tâm trạng của mình.
21/ Người có kỹ năng giao tiếp tốt thì
a/ Không thổ lộ được tâm trạng của mình cho mọi người xung quanh biết.
b/ Dễ dàng thổ lộ được tâm trạng của mình cho mọi người xung quanh biết.
c/ Khó thổ lộ tâm trạng của mình cho mọi người xung quanh biết
d/ Không thể thổ lộ được tâm trạng của mình.
22/ Không có người hiểu nổi tâm tình của mình nên dễ rơi vào trạng thái…….. dù sống ngay giữa đám đông.
a/ Cô đơn.
b/ Hạnh phúc.
c/ Vui vẻ.
d/ Sung sướng.
23/ Sự cô đơn, biệt lập làm cho con người dễ…… 
a/ Trở nên mạnh mẻ hơn và vững vàng hơn trong cuộc sống.
b/ Bị chi phối bởi các yếu tố về vật chất.
c/ Trở nên sôi nổi và chủ động hơn.
d/ Bị suy sụp về thể chất và tinh thần.
24/ Sự cô đơn, biệt lập làm cho con người dễ ……
a/ Mắc phải những căn bệnh về tim mạch và tâm thần
b/ Thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực
c/ Bị chi phối bởi các yếu tố về vật chất.
d/ Mắc phải những căn bệnh về tay chân miệng.
25/ Một người có mối quan hệ tốt đẹp với mọi người chung quanh….. 
a/ Thì người đó sẽ dễ rơi vào trạng thái bế tắc.
b/ Thì người đó sẽ có cuộc sống tốt đẹp.
c/ Thì người đó sẽ dễ bị suy sụp về thể chất và tinh thần.
d/ Thì người đó sẽ mắc phải những căn bệnh về tim mạch và tâm thần.
26/ Con người có mối quan hệ tốt đẹp với cuộc sống chung quanh sẽ….
a/ Nhận được nhiều niềm vui và sự hỗ trợ.
b/ Trở nên bình thường như bao người khác.
c/ Không có gì tốt đẹp hơn những người khác.
d/ Có nhiều người chê và coi thường.
27/ Một người luôn tạo dựng những mối quan hệ tốt đẹp chung quanh mình thì
a/Sẽ không đem lại lợi ích gì cho tương lai mà còn tốn rất nhiều thời gian.
b/ Không nhìn thấy được hạnh phúc và tương lai của mình sẽ ra sao.
c/ Không những tốn thời gian mà tốn cả công sức.
d/ Sẽ tìm thấy được hạnh phúc cùng một tương lai luôn rộng mở.
28/ Đa phần những bệnh nhân nếu có sự hỗ trợ từ người thân và từ xã hội 
a/ Thì bệnh nhân sẽ không cần dùng thuốc.
b/ Thì bệnh nhân sẽ phục hồi nhanh chóng.
c/ Thì bệnh nhân sẽ không cần sự điều trị của bác sĩ.
d/ Thì bệnh nhân sẽ khó vượt qua bệnh tật.
29/ Qua giao tiếp.
a/ Con người không tiếp nhận được gì cả.
b/ Con người tiếp nhận kiến thức và hình thành nên nhân cách.
c/ Con người tốn kém nhiều thời gian nhưng không đem lại lợi ích gì.
d/ Con người tốn kém nhiều tiền bạc nhưng không đem lại lợi ích gì.
30/ Từ sự phản hồi của mọi người chung quanh
a/ Chúng ta sẽ điều chỉnh hành động của mình cho phù hợp với chuẩn mực xã hội.
b/ Chúng ta sẽ không quan tâm.
c/ Chúng ta sẽ không điều chỉnh.
d/ Chúng ta sẽ điều chỉnh theo mong muốn của bản thân.
31/ Nhờ vào quá trình giao tiếp
a/ Con người tự điều chỉnh và tự hoàn thiện nhân cách bản thân.
b/ Con người điều chỉnh và điều khiển các loài động vật xung quanh mình. 
c/ Các con vật trở nên ngoan hiền hơn.
d/ Con người trở nên tự ti hơn, không quyến luyến cuộc sống xung quanh.
32/ Giao tiếp tốt 
a/ Sẽ không là điều kiện thuận lợi cho công cuộc làm ăn phát triển.
b/ Sẽ là điều kiện thuận lợi cho công cuộc làm ăn phát triển.
c/ Sẽ không ảnh hưởng đến công cuộc làm ăn phát triển.
d/ Sẽ không liên quan gì đến cuộc sống làm ăn phát triển.
33/ Giao tiếp không tốt
a/ Sẽ là điều kiện thuận lợi cho công cuộc làm ăn phát triển.
b/ Sẽ không ảnh hưởng đến công cuộc làm ăn phát triển.
c/ Sẽ không liên quan gì đến cuộc sống làm ăn.
d/ Sẽ không là điều kiện thuận lợi cho công cuộc làm ăn phát triển.
34/ Một trong những biểu hiện của xã hội kém phát triển là:  
a/ Mối tương tác của các thành viên trong xã hội đó rất mờ nhạt.
b/ Mối tương tác của các thành viên trong xã hội đó rất tốt đẹp.
c/ Mối tương tác của các thành viên trong xã hội đó rất rất mạnh mẻ.
d/ Mối tương tác của các thành viên trong xã hội đó rất bình đẳng
35/ Một trong những biểu hiện của xã hội phát triển là:  
a/ Mối tương tác của các thành viên trong xã hội đó rất mờ nhạt.
b/ Mối tương tác của các thành viên trong xã hội đó rất mạnh mẻ.
c/ Mối tương tác của các thành viên trong xã hội đó gần như không có.
d/ Mối tương tác của các thành viên trong xã hội đó rất ít khi diễn ra.
36/ Giao tiếp trực tiếp là giao tiếp 
a/ Mà các chủ thể không trực tiếp phát và nhận tín hiệu với nhau.
b/ Mà các chủ thể trực tiếp phát và nhận tín hiệu với nhau.
c/ Mà các chủ thể phát và nhận tín hiệu thông qua thư điện tử.
d/ mà các chủ thể phát và nhận tín hiệu thông qua tin nhắn.
37/ Giao tiếp trực tiếp là giao tiếp
a/ Mặt giáp mặt với nhau.
b/ Trao đổi qua thư tín.
c/ Không cần giáp mặt.
d/ Thông qua một thiết bị truyền thông.
38/ Giao tiếp gián tiếp là giao tiếp.
a/ Mặt giáp mặt với nhau.
b/ Thông qua một thiết bị truyền thông.
c/ Các chủ thể trực tiếp phát và nhận tín hiệu.
d/ Các chủ thể gặp mặt để tiếp nhận thông tin.
39/ Ưu điểm của giao tiếp trực tiếp là:
a/ Bất chấp về không gian.
b/ Kết hợp được nhiều phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ.
c/ Bất chấp về thời gian.
d/ Bất chấp về địa điểm.
40/ Khuyết điểm của giao tiếp trực tiếp là:
a/ Kết hợp được nhiều phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ.
b/ Bất chấp về thời gian.
c/ Bất chấp về địa điểm.
d/ Phụ thuộc rất nhiều vào không gian và thời gian.
41/ Ưu điểm của giao tiếp gián tiếp là:
a/ Phụ thuộc rất nhiều vào không gian và thời gian.
b/ Không phụ thuộc vào không gian và thời gian.
c/ Kết hợp được nhiều phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ.
d/ Phụ thuộc rất nhiều vào địa điểm.
42/ Khuyết điểm của giao tiếp gián tiếp là:
a/ Kết hợp được nhiều phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ.
b/ Không Kết hợp được các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ.
c/ Không phụ thuộc vào không gian và thời gian.
d/ Phụ thuộc rất nhiều vào không gian và thời gian.
43/ Giao tiếp trực tiếp là:
a/ Hình thức giao tiếp đầu tiên của loài người.
b/ Không là hình thức giao tiếp đầu tiên của loài người.

c/ Hình thức giao tiếp duy nhất của loài người.
d/ Hình thức giao tiếp cuối cùng của loài người.
44/ Giao tiếp gián tiếp là:
a/ Hình thức giao tiếp đầu tiên của loài người.
b/ Không là hình thức giao tiếp đầu tiên của loài người.
c/ Hình thức giao tiếp duy nhất của loài người.
d/ Hình thức giao tiếp mặt giáp mặt.
45/ Một người nói chuyện với bạn thông qua điện thoại
a/ Đây là hình thức giao tiếp trực tiếp.
b/ Đây không là hình thức giao tiếp gián tiếp.
c/ Đây là hình thức giao tiếp gián tiếp.
d/ Đây không phải là hình thức giao tiếp.
46/ Hai người bạn nhìn nhau im lặng.
a/ Hai người bạn không giao tiếp.
b/ Hai người bạn có giao tiếp.
c/ Hai người bạn giao tiếp gián tiếp.
d/ Hai người bạn giao tiếp thông qua một phương tiện truyền thông.
47/ Hai người bạn đang tranh luận với nhau.

a/ Hai người bạn không giao tiếp.

b/ Hai người bạn có giao tiếp.

c/ Hai người bạn giao tiếp gián tiếp.

d/ Hai người bạn giao tiếp thông qua một phương tiện truyền thông.

48/ Một người nói chuyện với búp bê
a/ Người đó không giao tiếp.

b/ Người đó có giao tiếp.

c/ Người đó giao tiếp gián tiếp.

d/ Người đó giao tiếp trực tiếp.
49/ Hạn chế của giao tiếp trực tiếp là:
a/ Chủ thể gặp khó khăn khi phải đề cập đến những vấn đề tế nhị trong cuộc sống.
b/ Dễ dàng đề cập đến những vấn đề tế nhị trong cuộc sống.
c/ Phụ thuộc hoàn toàn vào các phương tiện truyền thông.
d/ Mối liên hệ giữa các chủ thể rất lỏng lẻo, nên độ tin cậy không cao.
50/ Hạn chế của giao tiếp gián tiếp là:
a/ Các chủ thể giao tiếp với nhau bất chấp về không gian.
b/ Các chủ thể giao tiếp với nhau bất chấp về không gian.
c/ Mối liên hệ giữa các chủ thể rất lỏng lẻo, nên độ tin cậy không cao.
d/ Chủ thể gặp khó khăn khi phải đề cập đến những vấn đề tế nhị trong cuộc sống.
51/ Những hình thức của giao tiếp chính thức là:
a/ Trò chuyện bên ngoài đại hội của các cá nhân.
b/ Báo cáo, tờ trình, thông báo…
c/ Trao đổi tâm tình giữa các cá nhân.
d/ Người nói không đại diện cho tập thể, tổ chức.
52/ Những hình thức của giao tiếp không chính thức là:
a/ Trò chuyện bên ngoài đại hội của các cá nhân.

b/ Báo cáo, tờ trình, thông báo…

c/ Bộ trưởng ngoải giao của các nước ASEAN giặp nhau để thống nhất kế hoạch hoạt động.
d/ Quốc hội họp để thông qua Hiến pháp.

53/ Những hình thức của giao tiếp không chính thức là:
a/ Trường thông báo đến học sinh bảng nội qui làm việc.
b/ Trao đổi tâm tình giữa các cá nhân.

c/ Cố vấn học tập đọc những qui định được xét cấp học bổng.
d/ Giảng viên công bố điểm trung bình môn của từng học sinh trước lớp.
54/ Những ưu điểm của giao tiếp chính thức là:
a/ Thường khô khan, mang nặng tính chất lý trí.
b/ Vấn đề cần trao đổi, thường được xác định trước, tính chính xác của thông tin cao.
c/ Mục đích giao tiếp thường nhằm làm thoả mãn nhu cầu tiếp xúc, giải trí.
d/ Giao tiếp mang tính chất thân mật, gần gũi, hiểu biết lẫn nhau.
55/ Những hạn chế của giao tiếp chính thức là
a/ Thường khô khan, mang nặng tính chất lý trí.
b/ Vấn đề cần trao đổi, thường được xác định trước, tính chính xác của thông tin cao.
c/ Mục đích giao tiếp thường nhằm làm thoả mãn nhu cầu tiếp xúc, giải trí.
d/ Giao tiếp mang tính chất thân mật, gần gũi, hiểu biết lẫn nhau.

56/ Những ưu điểm của giao tiếp không chính thức là
a/ Thường khô khan, mang nặng tính chất lý trí.
b/ Vấn đề cần trao đổi, thường được xác định trước, tính chính xác của thông tin cao.
c/ Mục đích giao tiếp thường nhằm làm thoả mãn nhu cầu tiếp xúc, giải trí.
d/ Tính ngẫu hứng cao nên độ chính xác của thông điệp bị hạn chế.
57/ Những hạn chế của giao tiếp không chính thức là

a/ Thường khô khan, mang nặng tính chất lý trí.
b/ Mục đích giao tiếp thường nhằm làm thoả mãn nhu cầu tiếp xúc, giải trí.
c/ Tính ngẫu hứng cao nên độ chính xác của thông điệp cần phải xem lại.
d/ Vấn đề cần trao đổi, thường được xác định trước, tính chính xác của thông tin cao.
58/ Giao tiếp bằng ngôn ngữ có lời là
a/ Giao tiếp bằng lời nói, chữ viết, hành động.
b/ Giao tiếp bằng cách nói - nghe, viết - đọc.
c/ Giao tiếp bằng cử chỉ, hành động.
d/ Giao tiếp bằng ánh mắt, nụ cười, trang phục.
59/ Dùng ngôn ngữ để giao tiếp là:
a/ Dùng ánh mắt, nụ cười.
b/ Dùng cử chỉ, hành động.
c/ Dùng trang phục và các phụ kiện đi kèm.
d/ Dùng lời nói, chữ viết.
60/ Giao tiếp bằng ngôn ngữ không lời
a/ Giao tiếp bằng lời nói, chữ viết, hành động.

b/ Giao tiếp bằng cách nói - nghe, viết - đọc.

c/ Giao tiếp bằng cử chỉ, hành động.

d/ Giao tiếp bằng ánh mắt, nụ cười, và viết - đọc.

61/ Giao tiếp phi ngôn ngữ là:
a/ Giao tiếp bằng lời nói, chữ viết.

b/ Giao tiếp bằng cách nói - nghe, viết - đọc.

c/ Giao tiếp bằng cách viết - đọc.

d/ Giao tiếp bằng ánh mắt, nụ cười.

62/ Những yếu tố chi phối đến hiệu quả của lời nói khi giao tiếp bằng ngôn ngữ có lời.
a/ Âm lượng, ngữ điệu, tốc độ nói.
b/ Âm lượng, ngữ điệu, cách đi, dáng đứng.
c/ Tốc độ nói và biểu cảm của gương mặt.
d/ Ngữ điệu khi nói và trang phục đi kèm.
63/ Những hình thức dùng chữ viết khi giao tiếp bằng ngôn ngữ có lời.
a/ Thư tín, báo chí, điện thoại.
b/ Điện thoại, đài phát thanh, truyền hình.
c/ Thư tín, báo chí, báo cáo, đề nghị.
d/ Đài phát thanh, báo chí, đề nghị.
64/ Khi giao tiếp bằng chữ viết, chúng ta cần phải lưu ý:
a/ Chọn lọc nội dung và cách diễn đạt như thế nào cũng được.
b/ Chọn lọc nội dung và cách diễn đạt phải phù hợp và chính xác.
c/ Không cần chọn lọc nội dung, chỉ cần diễn đạt tốt là được.
d/ Không cần quan tâm nội dung, chỉ cần quan tâm đến chữ đẹp là được
65/ Giao tiếp thông qua thị giác là:
a/ Ánh mắt, nụ cười, mùi hương cơ thể.
b/ Trang phục, mùi hương cơ thể, ôm hôn.
c/ Cử chỉ, diện mạo, trang phục đi kèm.
d/ Khoảng cách, bắt tay, ôm hôn.
66/ Giao tiếp thông qua xúc giác là:
a/ Ánh mắt, nụ cười, mùi hương cơ thể.

b/ Trang phục, mùi hương cơ thể, ôm hôn.

c/ Cử chỉ, diện mạo, trang phục đi kèm.

d/ Bắt tay, đụng chạm, ôm hôn.
67/ Giao tiếp thông qua khứu giác là:
a/ Ánh mắt, nụ cười, mùi hương cơ thể.

b/ Các mùi hương trong môi trường giao tiếp.

c/ Cử chỉ, diện mạo, trang phục đi kèm.

d/ Bắt tay, đụng chạm, ôm hôn.
68/ Giao tiếp thông qua vị giác là:
a/ Mùi hương của các loại bánh và mùi hương cơ thể.

b/ Các món ăn và thức uống trong giao tiếp.

c/ Cách bày trí các món ăn và trang trí phòng ăn.

d/Đụng chạm, ôm hôn.
69/ Đặc điểm của giao tiếp bằng ngôn ngữ không lời là
a/ Luôn luôn tồn tại một cách có ý thức và vô thức.
b/ Luôn luôn tồn tại một cách có ý thức.
c/ Luôn luôn tồn tại một cách vô thức.
d/ Luôn luôn tồn tại ngoài ý thức con người
70/ Khi phát hay nhận những thông điệp không lời thì:
a/ Không cần quan tâm nhiều vì nó biểu lộ rất rõ ra bên ngoài.
b/ Phải hết sức cân nhắc để tránh những ngộ nhận đáng tiếc.
c/ Không nên quan trọng hóa vấn đề, hãy đơn giản mọi vấn đề là thành công.
d/ Phải hết sức cân nhắc, nếu không đối tác sẽ hiểu rõ thông tin.
71/ Ngôn ngữ không lời chịu sự chi phối chặt chẽ bởi đặc trưng của nền văn hóa:
a/ Do đó, trong giao tiếp nếu nhập gia thì phải tùy tục.
b/ Do đó, ta không nên mang ngôn ngữ không lời của nước mình đến các nước khác.
c/ Do đó, ta nên mang ngôn ngữ không lời của nước mình đến các nước khác.
d/ Do đó, trong giao tiếp nên chú ý nhiều đến lời nói và cách phát âm.
72/ Vai trò của giao tiếp bằng ngôn ngữ không lời là:
a/ Trong giao tiếp, ngôn ngữ không lời thay thế hoàn toàn ngôn ngữ có lời.
b/ Trong giao tiếp, ngôn ngữ không lời hỗ trợ cho  ngôn ngữ có lời.
c/ Trong giao tiếp, ngôn ngữ không lời không giúp ich gì cho ngôn ngữ có lời.
d/ Trong giao tiếp, ngôn ngữ không lời không đem lại hiệu quả cho giao tiếp.
73/ Nguyên tắc tổng quát của giao tiếp xử thế là
a/ Bình tĩnh + bình tĩnh = thành công.
b/ Sáng suốt + sáng suốt = thành công.
c/ Thành công + thành công = Đại thành công.
d/ Bình tĩnh + sáng suốt = thành công.

74/ Bình tĩnh là gì?
a/ Là thái độ trầm tĩnh biết tự điều chỉnh, tự kiềm chế.
b/ Là thái độ xem thường người khác.
c/ Là thái độ không tôn trọng danh dự người khác.
d/ Là thái độ không kiềm chế, không tự điều chỉnh mình.
75/ Mất bình tĩnh là
a/ Là thái độ trầm tĩnh biết tự điều chỉnh, tự kiềm chế.

b/ Là thái độ xem thường người khác.

c/ Là thái độ tôn trọng danh dự người khác.

d/ Là thái độ tôn trọng nhân cách người khác.
76/ Bình tĩnh sẽ giúp chúng ta:
a/ Rơi vào trạng thái kích động.
b/ Rơi vào trạng thái chủ động, chính chắn.
c/ Rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần.
d/ Rơi vào trạng thái không kiềm chế được bản thân.
77/ Sự sáng suốt sẽ giúp chúng ta: 
a/ Không nhận thức cái đúng, cái sai, và lựa chọn thái độ - hành vi thích hợp.
b/ Nhận thức cái đúng, cái sai, và lựa chọn thái độ - hành vi thích hợp.
c/ Cảm thấy áp lực hơn, mệt mỏi hơn trong giao tiếp.
d/ Không định hướng các giá trị chính xác để tự điều chỉnh hành vi của mình.
78/ Sự sáng suốt của chúng ta sẽ làm cho mọi người xung quanh:
a/ Càng không tôn trọng chúng ta nhiều hơn.
b/ Càng tín nhiệm và tôn trọng chúng ta nhiều hơn.
c/ Càng không tín nhiệm chúng ta nhiều hơn.
d/ Càng rời xa và xem thường chúng ta nhiều hơn.
79/ Trong giao tiếp thực hiện được nguyên tắc “bình tĩnh - sáng suốt”
a/ Sẽ làm cho chúng ta kiềm chế được cơn nóng giận.
b/ Sẽ làm cho chúng ta bị khủng hoảng tinh thần.
c/ Sẽ làm cho chúng ta không làm chủ được cảm xúc.
d/ Sẽ làm cho chúng ta trở nên nóng giận hơn.
80/ Người có kỹ năng giao tiếp là:
a/ Kỹ năng nói càng nhiều càng tốt.
b/ Biết cách định hướng và điều khiển quá trình giao tiếp đạt được mục đích đã định
c/ Để quá trình giao tiếp chuyển theo hướng tự do.
d/ Kỹ năng nói càng ít càng tốt.
81/ Người giao tiếp giỏi là:
a/ Người kinh doanh giỏi.
b/ Người hát rất hay.
c/ Người luôn tranh thủ nói nhiều hơn người khác.
d/ Người điều khiển quá trình giao tiếp chuyển biến theo mong muốn của mình.
82/ Người giao tiếp kém là:
a/ Người kinh doanh rất thành công.

b/ Người chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân trước tập thể, trước mọi người.

c/ Người luôn quan tâm đến lợi ích chung, không quan tâm đến lợi ích của mình.

d/ Người điều khiển quá trình giao tiếp chuyển theo mong muốn của mình 
83/ Người không có kỹ năng giao tiếp là:
a/ Biết cách định hướng và điều khiển quá trình giao tiếp đạt được mục đích đã định.
b/ Không biết cách điều khiển quá trình giao tiếp đạt được mục đích đã định.
c/ Biết nói đúng nơi, đúng lúc, đúng nội dung cần nói.
d/ Biết bình tĩnh – sáng suốt để đạt được thành công trong giao tiếp.
84/ Kỹ năng định hướng là:
a/ Khả năng không dự đón được các diễn biến tâm lý của đối tượng giao tiếp.
b/ Khả năng nói mà ai cũng không hiểu.
c/ Khả năng dự đón được các diễn biến tâm lý của đối tượng giao tiếp.
d/ Khả năng không nói gì trước những ý kiến trái chiều.
85/ Để rèn luyện kỹ năng định hướng, chúng ta cần phải:
a/ Chỉ cần quan sát đối tượng giao tiếp là được.
b/ Tham khảo kinh nghiệm của những người đi trước.
c/Quan sát đối tượng giao tiếp và tham khảo kinh nghiệm của những người đi trước.
d/ Chỉ cần tham khảo kinh nghiệm của những người đi trước.
86/ Kỹ năng định vị là gì?
a/ Khả năng tạo điều kiện cho đối tượng giao tiếp chủ động.
b/ Khả năng quan sát đối tượng giao tiếp.
c/ Khả năng tham khảo kinh nghiệm của những người đi trước.
d/ Khả năng xác định vị trí để từ đó tạo điều kiện cho đối tượng giao tiếp chủ động.
87/ Để rèn luyện kỹ năng định vị, chúng ta cần phải:
a/ Phải tỉnh táo xác định vị trí, vai trò của bản thân, của đối phương.
b/ Chỉ cần quan sát đối tượng giao tiếp là được.
c/ Quan sát đối tượng giao tiếp và tham khảo kinh nghiệm của những người đi trước.
d/ Phải tỉnh táo xác định vị trí, vai trò của bản thân, không quan tâm đối phương.
88/ Xác định chính xác mối tương quan thực tế giữa bản thân và đối phương để làm gì?
a/ Để ra lệnh cho đối phương thực hiện công việc.
b/ Để có một thái độ thích hợp, đúng mức.
c/ Để cuối chào cho phải phép.
d/ Để buộc đối phương chấp hành mệnh lệnh của mình.
89/ Kỹ năng điều khiển quá trình giao tiếp là 
a/ Khả năng lắng nghe người khác nói.
b/ Khả năng ra lệnh và đối phương phải nghe theo.
c/ Khả năng lôi cuốn và thu hút đối tượng giao tiếp.

d/ Khả năng nói liên tục mà không thấy mệt.
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